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	UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 50/QĐ-SKHCN
	Quảng Bình, ngày 03 tháng 08  năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định đánh giá nghiệm thu, công nhận và chuyển giao

kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  Căn cứ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình;

Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BKHCN ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học xã hội cấp nhà nước; Căn cứ Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc ban hành Quy định về quản lý thực hiện các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định đánh giá nghiệm thu, công nhận và chuyển giao kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các quyết định số 38/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2010, quyết định số 39/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2010, quyết định số 40/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2010 và quyết định số 41/QĐ-SKHCN ngày 05/4/2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trưởng phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý và quá trình triển khai thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;     
- Lãnh đạo Sở;

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, QLKH.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Lý
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	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Đánh giá nghiệm thu, công nhận và chuyển giao

kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-SKHCN ngày 03 tháng 08 năm 2011 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình)
Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định việc đánh giá nghiệm thu (gọi tắt là đánh giá), công nhận, chuyển giao, lưu trữ kết quả và thanh lý hợp đồng các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (gọi tắt là đề tài, dự án) cấp tỉnh sử dụng ngân sách Nhà nước, bao gồm:
1. Đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ (sau đây viết tắt là KH&CN);

2. Đề tài nghiên cứu khoa học xã hội (sau đây viết tắt là KHXH);
3. Dự án sản xuất thử nghiệm (sau đây viết tắt là SXTN);
4. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ khác.


Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt động quản lý và triển khai thực hiện đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh được quy định tại Điều 1 Quy định này.


2. Các đơn vị chức năng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Nguyên tắc đánh giá

Việc đánh giá đề tài, dự án phải tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

1. Căn cứ vào hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (sau đây gọi tắt là hợp đồng) đã được ký kết.

2. Đảm bảo tính dân chủ, khách quan, trung thực và chính xác.


3. Tiến hành đúng quy trình, thủ tục theo đúng nội dung đánh giá  được quy định tại Quy định này.

Điều 4. Nội dung đánh giá 

1. Nội dung đánh giá kết quả đề tài khoa học công nghệ (theo mẫu: KH.QT.03/B05-a và KH.QT.03/B17-a);
2. Nội dung đánh giá kết quả đề tài khoa học xã hội (theo mẫu: KH.QT.03/B05-b và KH.QT.03/B17-b);
3. Nội dung đánh giá kết quả dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu: KH.QT.03/B05-c và KH.QT.03/B17-c).
Điều 5. Phương thức đánh giá

Việc đánh giá được thực hiện theo hai cấp, gồm đánh giá cấp cơ sở và đánh giá cấp tỉnh, cụ thể như sau:


1. Đánh giá cấp cơ sở:


Đánh giá cấp cơ sở là đánh giá kết quả đề tài, dự án thông qua hội đồng đánh giá cấp cơ sở do cơ quan chủ trì đề tài, dự án thực hiện.

2. Đánh giá cấp tỉnh:


a) Đánh giá cấp tỉnh là đánh giá kết quả đề tài, dự án thông qua hội đồng đánh giá cấp tỉnh do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện.

b) Việc đánh giá cấp tỉnh chỉ thực hiện khi đề tài, dự án được hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại “Đạt”.
c) Đối với đề tài, dự án có kết quả nghiên cứu là các sản phẩm có thể đo kiểm được (kể cả phần mềm máy tính…), thì tính xác thực của các thông số kỹ thuật và tài liệu công nghệ còn được thẩm định bởi Tổ chuyên gia trước khi  tổ chức họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh.

Điều 6. Kinh phí tổ chức đánh giá


a) Kinh phí đánh giá cấp cơ sở được lấy từ kinh phí thực hiện đề tài, dự án.
b) Kinh phí đánh giá cấp tỉnh, kể cả đánh giá lại (chỉ thực hiện 1 lần đánh giá lại ở cấp tỉnh đối với 1 đề tài, dự án) được lấy từ ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hàng năm của tỉnh.

c) Chi phí phát sinh để hoàn thiện các sản phẩm và tài liệu của đề tài, dự án theo yêu cầu của hội đồng các cấp do tổ chức chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án tự trang trải.
Chương II

ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU KẾT QUẢ 

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Mục 1: ĐÁNH GIÁ CẤP CƠ SỞ

Điều 7. Hồ sơ nộp đánh giá cấp cơ sở


1. Hồ sơ nộp đánh giá cấp cơ sở, gồm có:

a) Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

b) Thuyết minh đề tài, dự án;

c) Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B01);

d) Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B01);
e) Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B01);

f) Nhận xét về tình hình tổ chức thực hiện đề tài, dự án của cơ quan chủ trì (theo mẫu: KH.QT.03/B03);

g) Biên bản kiểm tra định kỳ tình hình triển khai thực hiện đề tài, dự án  của Sở Khoa học và Công nghệ.

h) Các văn bản, tài liệu có liên quan khác (văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu; tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá, thử nghiệm các sản phẩm do các tổ chức có thẩm quyền; bản vẽ thiết kế; các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài, dự án ...).
2. Số lượng hồ sơ nộp đánh giá cấp cơ sở gồm 06 (sáu) - 08 (tám) bộ bản sao, bìa mềm; 01 (một) bộ hồ sơ lưu tại cơ quan chủ trì, 05 (năm) - 07 (bảy) bộ hồ sơ sử dụng để đánh giá cấp cơ sở (quy định tại Điều 8 Quy định này).

Điều 8. Thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức đánh giá cấp cơ sở
1. Thời hạn nộp hồ sơ đánh giá cấp cơ sở:

a) Chậm nhất 90 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết...) trước khi kết thúc thời hạn hợp đồng (theo hợp đồng hoặc văn bản điều chỉnh - nếu có), chủ nhiệm đề tài, dự án phải có Giấy đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở (theo mẫu: KH.QT.03/B02).
b) Trường hợp đề tài, dự án không hoàn thành đúng tiến độ thực hiện đã cam kết, trước thời điểm kết thúc hợp đồng 105 ngày, chủ nhiệm và cơ quan chủ trì phải có văn bản đề nghị gia hạn thực hiện đề tài, dự án gửi Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định.

2. Cơ quan chủ trì kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Hồ sơ hợp lệ và phiếu đánh giá cấp cơ sở được gửi tới từng thành viên hội đồng trước cuộc họp ít nhất 05 ngày.

3. Việc tổ chức đánh giá cấp cơ sở phải được thực hiện và hoàn thành trong thời gian không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đánh giá.

Điều 9. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở

1. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm tư vấn giúp Thủ trưởng cơ quan chủ trì đề tài, dự án trong việc đánh giá kết quả đề tài, dự án so với hợp đồng và các văn bản thỏa thuận, điều chỉnh (nếu có).
2. Hội đồng đánh giá cấp cơ sở do Thủ trưởng cơ quan chủ trì quyết định thành lập (theo mẫu: KH.QT.03/B04), cụ thể như sau:

a) Số lượng thành viên hội đồng có từ 05 đến 07 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch và 02 thành viên phản biện là người ngoài cơ quan chủ trì, 01 thành viên thuộc cơ quan dự kiến ứng dụng và 01 thành viên thuộc cơ quan chủ trì làm thư ký.

b) Số người của cơ quan chủ trì tham gia hội đồng không quá 1/2 tổng số thành viên hội đồng.

c) Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án  không được làm thành viên của hội đồng.
3. Yêu cầu đối với các thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở:

a) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án và có thâm niên công tác ít nhất là 5 năm;

b) Là chuyên gia có uy tín, sẵn sàng tham gia hội đồng đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan;

c) Chủ tịch hội đồng, thành viên phản biện ngoài các điều kiện trên phải là chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu sâu về chuyên môn, có trình độ khoa học từ đại học trở lên và đã tham gia công tác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu ít nhất là 05 năm. 
Điều 10. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở
1. Thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm và quyền hạn sau:

a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu đánh giá cấp cơ sở, nhận xét đánh giá kết quả đề tài, dự án theo quy định; 
b) Chịu trách nhiệm cá nhân về các ý kiến tư vấn, nhận xét, đánh giá trong quá trình đánh giá;

c) Không được cung cấp thông tin về kết quả đánh giá trước khi công bố chính thức, không được sử dụng kết quả của đề tài, dự án trái quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;


d) Trong trường hợp cần thiết, yêu cầu chủ nhiệm và cơ quan chủ trì cung cấp các tài liệu của đề tài, dự án để phục vụ cho việc đánh giá.
2. Chủ tịch hội đồng, thành viên phản biện và thư ký khoa học ngoài trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng, còn có trách nhiệm sau:

a) Chủ tịch hội đồng phối hợp với cơ quan chủ trì quyết định tổ chức và chủ trì các phiên họp hội đồng đánh giá cấp cơ sở; xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của chủ nhiệm đề tài, dự án theo ý kiến kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở;

c) Thành viên phản biện có trách nhiệm thẩm định, nhận xét, đánh giá sâu sắc kết quả nghiên cứu (không thực hiện đánh giá bằng điểm đạt hoặc không đạt khi phản biện) và phải gửi phiếu đánh giá cho thư ký hội đồng trước phiên họp ít nhất là 02 ngày;

d) Thư ký khoa học giúp Chủ tịch hội đồng kiểm tra, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho phiên họp hội đồng; gửi bản sao phiếu đánh giá của các thành viên phản biện tới các thành viên hội đồng trước phiên họp hội đồng; ghi chép các ý kiến thảo luận, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá cấp cơ sở theo quy định.
Điều 11. Phiên họp của hội đồng đánh giá cấp cơ sở
1. Thành phần chính tham dự cuộc họp của hội đồng bao gồm thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở, đại diện cơ quan chủ trì, Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức khác có liên quan.
2. Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 tổng số thành viên hội đồng, trong đó có Chủ tịch và ít nhất 1 thành viên phản biện (Thành viên phản biện vắng mặt phải có phiếu đánh giá). 
3. Chủ nhiệm đề tài, dự án được tham dự và giải trình các vấn đề liên quan đến kết quả thực hiện đề tài, dự án tại phiên họp của hội đồng.

4. Quy trình làm việc của hội đồng:

a) Thư ký khoa học đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự;

b) Đại diện cơ quan chủ trì nêu những nội dung và yêu cầu chủ yếu đối với việc đánh giá cấp cơ sở;

c) Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp theo trình tự sau:

- Chủ nhiệm đề tài, dự án báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu;

- Các thành viên phản biện trình bày nhận xét, đánh giá phản biện (không thực hiện đánh giá bằng điểm đạt hoặc không đạt khi phản biện) đề tài, dự án theo các mẫu sau đây:

(1) Đề tài khoa học và công nghệ (theo mẫu: KH.QT.03/B05-a);

(2) Đề tài khoa học xã hội (theo mẫu: KH.QT.03/B05-b);

(3) Dự án sản xuất thử nghiệm (theo mẫu: KH.QT.03/B05-c);

- Thư ký khoa học đọc phiếu đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo;

- Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét đánh giá của mình và yêu cầu chủ nhiệm đề tài, dự án luận giải những nội dung, vấn đề chưa rõ về kết quả đề tài, dự án (sử dụng cùng mẫu phiếu đánh giá như thành viên phản biện);

- Đại biểu tham dự nêu câu hỏi về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài, dự án;
- Chủ nhiệm đề tài giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan đến đề tài, dự án  theo yêu cầu của hội đồng và các đại biểu.  


- Hội đồng thảo luận và tiến hành đánh giá kết quả đề tài, dự án;

- Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên, trong đó có một trưởng ban; phiếu hợp lệ là phiếu đánh giá ở một trong hai mức “Đạt” hoặc “Không đạt”.

- Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu đối với đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B06);

- Chủ tịch hội đồng dự thảo kết luận đánh giá, trong đó cần nêu rõ, cụ thể những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đối với đề tài, dự án;


- Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận; trường hợp hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung, công việc đã thực hiện đúng hợp đồng để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét  xử lý theo quy định hiện hành;

- Hội đồng thảo luận và thông qua kết luận về kết quả đánh giá, xếp loại đề tài, dự án, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện báo cáo kết quả đề tài, dự án.

- Hội đồng thông qua biên bản theo các mẫu sau đây:


(1) Đề tài KH&CN (theo mẫu: KH.QT.03/B07-a);

(2) Đề tài KHXH (theo mẫu: KH.QT.03/B07-b);

(3) Dự án SXTN (theo mẫu: KH.QT.03/B07-c).
Điều 12. Xử lý và báo cáo kết quả đánh giá cấp cơ sở

1. Xếp loại đề tài, dự án:

Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xếp loại đề tài, dự án vào một trong hai mức “Đạt” hoặc “Không đạt” cụ thể như sau:

a) Mức “Đạt” nếu đề tài được ít nhất 2/3 số thành viên hội đồng có mặt nhất trí đánh giá xếp loại ở mức “Đạt” sẽ được tiếp tục đánh giá cấp tỉnh.

b) Mức "Không đạt" nếu đề tài, dự án có quá 1/3 số thành viên hội đồng đánh giá xếp loại ở mức “Không đạt”

 không đáp ứng được các yêu cầu nêu tại điểm a khoản này.

2. Đối với đề tài, dự án được hội đồng đánh giá ở mức “Đạt”, trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá, chủ nhiệm đề tài, dự án có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến kết luận của hội đồng nộp Sở Khoa học và Công nghệ để tiến hành đánh giá cấp tỉnh.

Cơ quan chủ trì phối hợp với Chủ tịch hội đồng đánh giá cấp cơ sở có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ (theo mẫu: KH.QT.03/B08) để chuẩn bị cho đánh giá cấp tỉnh;

3. Trường hợp kết quả đề tài, dự án xếp loại ở mức “Không đạt”, có thể được xem xét gia hạn thời gian thực hiện để hoàn thiện các nội dung nghiên cứu nhưng không quá 06 tháng theo quy định sau:

a) Để được xem xét gia hạn, đề tài, dự án phải được hội đồng đánh giá cấp cơ sở kiến nghị gia hạn và sau khi họp hội đồng cấp cơ sở, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm phải có văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ, biên bản đánh giá cấp cơ sở và phương án xử lý) báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ;

b) Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ xin gia hạn, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thông báo ý kiến về việc gia hạn đối với đề tài, dự án;
c) Sau thời gian gia hạn, việc đánh giá lại được thực hiện theo nội dung và trình tự của Quy định này nhưng không quá 01 lần đối với mỗi đề tài, dự án.

4. Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào kết luận của Hội đồng đánh giá cấp cơ sở xem xét, xử lý theo quy định hiện hành đối với các đề tài, dự án được đánh giá ở mức “Không đạt”, cụ thể:

a) Đề tài, dự án không được gia hạn theo quy định nêu tại khoản 2 Điều này (Được hoặc không được hội đồng đánh giá cấp cơ sở kiến nghị gia hạn);

b) Được gia hạn theo quy định nêu tại khoản 2 Điều này nhưng kết quả đánh giá lại vẫn ở mức “Không đạt”.
Mục 2: ĐÁNH GIÁ CẤP TỈNH
Điều 13. Hồ sơ nộp đánh giá cấp tỉnh

1. Hồ sơ nộp đánh giá cấp tỉnh, gồm có:

a) Công văn đề nghị đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh của cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B10).

b) Hồ sơ đánh giá cấp cơ sở đã được bổ sung, hoàn thiện theo yêu cầu của hội đồng đánh giá cấp cơ sở, bao gồm: 

- Quyết định thành lập hội đồng đánh giá cấp cơ sở;

- Phiếu đánh giá cấp cơ sở;

- Biên bản đánh giá cấp cơ sở;

- Văn bản xác nhận danh sách các tác giả tham gia thực hiện đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B09);
- Báo cáo hoàn thiện hồ sơ đánh giá cấp cơ sở (giải trình các nội dung đã được bổ sung, hoàn thiện theo ý kiến kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở ) có xác nhận của Chủ tịch hội đồng đánh giá cấp cơ sở và cơ quan chủ trì;

- Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án;

- Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án;

- Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài, dự án;

- Các văn bản, tài liệu có liên quan khác (văn bản xác nhận và tài liệu liên quan đến việc công bố, xuất bản, tiếp nhận và sử dụng kết quả nghiên cứu; tài liệu về kết quả đo đạc, kiểm định, đánh giá, thử nghiệm các sản phẩm do các tổ chức có thẩm quyền; bản vẽ thiết kế; các số liệu điều tra, khảo sát gốc, sổ nhật ký hoặc sổ số liệu gốc của đề tài, dự án ...);

- Nhận xét về tình hình tổ chức thực hiện đề tài, dự án của cơ quan chủ trì.

2. Số lượng hồ sơ nộp đánh giá cấp tỉnh:

a) 01 bộ hồ sơ gốc được quy định tại khoản 1 điều này.

b) 11 Báo cáo tổng hợp kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án;

c) 20 Báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ đề tài, dự án;

d) 11 Báo cáo thống kê kết quả thực hiện đề tài, dự án. 

Điều 14. Thời hạn nộp hồ sơ và tổ chức đánh giá cấp tỉnh
1. Trong vòng 15 ngày kể từ khi có kết luận của hội đồng đánh giá cấp cơ sở, chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đề tài, dự án có trách nhiệm hoàn thiện và nộp hồ sơ đánh giá cấp tỉnh cho Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ theo quy định (theo mẫu: KH.QT.03/B11) hoặc yêu cầu chủ nhiệm, cơ quan chủ trì đề tài, dự án bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (trong trường hợp cần thiết).


3. Việc tổ chức đánh giá cấp tỉnh phải được thực hiện và hoàn thành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá hợp lệ (trong trường hợp đặc biệt, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định).

4. Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh và phiếu đánh giá cấp tỉnh được gửi đến thành viên hội đồng trước phiên họp ít nhất 07 ngày.
Điều 15. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và tổ chuyên gia
1. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh có trách nhiệm tư vấn giúp Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả đề tài, dự án theo quy định.
2. Tổ chuyên gia (được thành lập, khi xét thấy cần thẩm định kết quả nghiên cứu) có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định độ tin cậy, nhận định tính xác thực các sản phẩm của đề tài, dự án theo yêu cầu của Sở Khoa học và Công nghệ.

3. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh và Tổ chuyên gia do Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập (theo mẫu: KH.QT.03/B16 và KH.QT.03/B12).

4. Yêu cầu đối với các thành viên hội đồng đánh giá cấp tỉnh:

a) Có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án và có thâm niên công tác ít nhất là 05 năm;

b) Là chuyên gia có uy tín, sẵn sàng tham gia hội đồng đánh giá với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và khách quan;

c) Chủ tịch hội đồng, thành viên phản biện ngoài các điều kiện trên phải là chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu sâu về chuyên môn, có trình độ khoa học từ đại học trở lên và đã tham gia công tác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu ít nhất là 05 năm. 

d) Chủ nhiệm và các cá nhân tham gia trực tiếp thực hiện đề tài, dự án  hoặc thuộc cơ quan chủ trì không được làm thành viên của hội đồng.

e) Thành viên hội đồng đánh giá cấp cơ sở có thể tham gia hội đồng đánh giá cấp tỉnh nhưng không quá 02 thành viên, trong đó: Chủ tịch, thành viên phản biện hội đồng đánh giá cấp cơ sở không được làm Chủ tịch hoặc thành viên phản biện của hội đồng đánh giá cấp tỉnh;

5. Hội đồng đánh giá cấp tỉnh có từ 07 đến 11 thành viên, trong đó: 
a) Có 01 Chủ tịch, 02 thành viên phản biện, các thành viên hội đồng và 01 thành viên làm thư ký khoa học là chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ;
b) Có từ 1/2 đến 2/3 thành viên là các chuyên gia khoa học và công nghệ có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án;

c) Có từ 1/3 đến 1/2 thành viên là các chuyên gia về kinh tế, quản lý đại diện cho các tổ chức sản xuất - kinh doanh có khả năng ứng dụng kết quả nghiên cứu của đề tài, dự án, cơ quan quản lý và các tổ chức khác có liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án.
7. Tổ chuyên gia có từ 03 đến 05 thành viên gồm các thành viên của hội đồng và các chuyên gia ngoài hội đồng (nếu cần thiết).

Thành viên Tổ chuyên gia phải là các chuyên gia có kinh nghiệm, am hiểu sâu về chuyên môn khoa học công nghệ, có trình độ khoa học từ đại học trở lên. Trường hợp đặc biệt do giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định.

8. Các thành viên, đặc biệt là các thành viên phản biện đã tham gia hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ hoặc tuyển chọn, xét chọn đề tài, dự án được ưu tiên mời tham gia hội đồng đánh giá hoặc tổ chuyên gia. 
Điều 16. Trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên hội đồng và tổ chuyên gia
1. Thành viên hội đồng đánh giá cấp tỉnh có trách nhiệm và quyền hạn:

a) Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, nhận xét, đánh giá kết quả đề tài, dự án;

b) Chịu trách nhiệm cá nhân về các ý kiến tư vấn, nhận xét, đánh giá trong quá trình đánh giá;

c) Không được cung cấp thông tin về kết quả đánh giá trước khi công bố chính thức, không được sử dụng kết quả của đề tài, dự án trái quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ;

d) Yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ, tổ chuyên gia (nếu có), cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài cung cấp các tài liệu cần thiết phục vụ cho việc đánh giá.

2. Chủ tịch hội đồng, thành viên phản biện và thư ký khoa học ngoài trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng nêu tại khoản 1 Điều này còn có trách nhiệm sau:
a) Chủ tịch hội đồng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thời gian họp và chủ trì các phiên họp của hội đồng đánh giá; xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ đánh giá của chủ nhiệm đề tài, dự án theo ý kiến kết luận của Hội đồng đánh giá cấp tỉnh (theo mẫu: KH.QT.03/B20);

b) Thành viên phản biện có trách nhiệm thẩm định, nhận xét, đánh giá sâu sắc kết quả nghiên cứu (không thực hiện đánh giá bằng điểm) và phải gửi phiếu đánh giá cho cho Sở Khoa học và Công nghệ trước phiên họp ít nhất là 02 ngày;

c) Thư ký khoa học giúp Chủ tịch hội đồng kiểm tra, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác cho phiên họp hội đồng; gửi bản sao phiếu đánh giá của các thành viên phản biện tới các thành viên hội đồng trước phiên họp hội đồng; ghi chép các ý kiến thảo luận, xây dựng và hoàn thiện biên bản đánh giá theo quy định.

3. Trách nhiệm của thành viên Tổ chuyên gia:

a) Kiểm tra, thẩm định các sản phẩm khoa học công nghệ (mẫu sản phẩm, mô hình, bản vẽ thiết kế, báo cáo thử nghiệm, ứng dụng, các văn bản đo đạc, kiểm tra, đánh giá thử nghiệm các sản phẩm của đề tài, dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền chứng nhận);

b) Khảo sát tại hiện trường, yêu cầu tổ chức đo kiểm các thông số kỹ thuật của sản phẩm (nếu cần thiết);

c) Tổ trưởng Tổ chuyên gia lập báo cáo thẩm định và gửi Sở Khoa học và Công nghệ đúng thời hạn quy định.


Điều 17. Họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh
1. Thành phần chính tham dự các cuộc họp của hội đồng đánh giá cấp tỉnh bao gồm:


a) Thành viên hội đồng đánh giá cấp tỉnh;


b) Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ;


c) Đại diện cơ quan chủ trì và chủ nhiệm đề tài, dự án;


d) Đại diện cơ quan chủ quản của cơ quan chủ trì (nếu có);


e) Đại diện các tổ chức, cá nhân có liên quan khác (nếu có).

2. Họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh được thực hiện như sau: 
a) Họp tổ chuyên gia (nếu có) gồm các nội dung sau:

- Tổ trưởng tổ chuyên gia nêu những nội dung và yêu cầu chủ yếu đối với việc thẩm định kết quả đề tài, dự án.

- Chủ nhiệm đề tài, dự án trình bày tóm tắt kết quả khoa học công nghệ;

- Các thành viên Tổ chuyên gia nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài, dự án; 

- Chủ nhiệm trả lời các câu hỏi của Tổ chuyên gia;

- Tổ chuyên gia trao đổi, thống nhất về các thông số kỹ thuật đo đạc, kiểm định (theo mẫu: KH.QT.03/B13) và lập báo cáo thẩm định gửi Sở Khoa học và Công nghệ (theo mẫu: KH.QT.03/B14).

b) Họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh:

Hội đồng đánh giá cấp tỉnh tiến hành phiên họp đánh giá sau khi có báo cáo thẩm định của Tổ chuyên gia (nếu có) và chỉ khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên, trong đó có Chủ tịch và ít nhất 1 thành viên phản biện (Thành viên phản biện còn lại vắng mặt phải có phiếu đánh giá phản biện). 

Quy trình làm việc của hội đồng:

- Thư ký khoa học đọc quyết định thành lập hội đồng, giới thiệu thành phần và đại biểu tham dự;
- Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ nêu những nội dung và yêu cầu chủ yếu đối với việc đánh giá.


- Chủ tịch hội đồng chủ trì phiên họp theo trình tự sau:

+ Chủ nhiệm đề tài, dự án báo cáo tóm tắt kết quả khoa học công nghệ của đề tài, dự án;

+ Các thành viên phản biện trình bày nhận xét, đánh giá phản biện (không thực hiện đánh giá bằng điểm khi phản biện) đề tài, dự án;

+ Thư ký khoa học đọc phiếu đánh giá của thành viên vắng mặt (nếu có) để hội đồng tham khảo;

+ Các thành viên hội đồng trình bày nhận xét, đánh giá của mình và yêu cầu chủ nhiệm đề tài, dự án luận giải những nội dung, vấn đề chưa rõ về kết quả đề tài, dự án (sử dụng cùng mẫu phiếu đánh giá như thành viên phản biện);
+ Đại biểu tham dự nêu câu hỏi về kết quả và các vấn đề liên quan của đề tài, dự án;

+ Chủ nhiệm giải đáp, làm rõ các vấn đề liên quan đến đề tài, dự án  theo yêu cầu của hội đồng và các đại biểu;  


+ Hội đồng thảo luận và tiến hành đánh giá kết quả đề tài, dự án;

+ Hội đồng bầu Ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu: Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên, trong đó có một trưởng ban; 

+ Trưởng ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu đánh giá đối với đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B18);

+  Chủ tịch hội đồng dự thảo kết luận đánh giá, trong đó cần nêu rõ, cụ thể những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện đối với đề tài, dự án;


+ Hội đồng thảo luận để thống nhất từng nội dung kết luận; trường hợp hội đồng đánh giá xếp loại “Không đạt” cần xác định rõ những nội dung, công việc đã thực hiện đúng hợp đồng để Sở Khoa học và Công nghệ xem xét  xử lý theo quy định hiện hành;

+ Hội đồng thảo luận và thông qua kết luận về kết quả đánh giá, xếp loại đề tài, dự án, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung để hoàn thiện;

+ Hội đồng thông qua biên bản theo các mẫu sau đây:


Đề tài KH&CN (theo mẫu: KH.QT.03/B19-a);

Đề tài KHXH (theo mẫu: KH.QT.03/B19-b);

Dự án SXTN (theo mẫu: KH.QT.03/B19-c).

Điều 18. Nguyên tắc chấm điểm và xếp loại kết quả đề tài, dự án

1. Nguyên tắc chấm điểm kết quả đề tài, dự án:

a) Việc chấm điểm đánh giá kết quả đề tài, dự án được căn cứ theo các phiếu đánh giá của các thành viên hội đồng.
b) Phiếu đánh giá hợp lệ là phiếu cho điểm bằng hoặc thấp hơn điểm tối  đa đã quy định cho từng nội dung đánh giá.

c) Điểm đánh giá của đề tài, dự án là điểm trung bình của tổng số điểm ghi trong các phiếu đánh giá hợp lệ.
d) Trường hợp tổng điểm đánh giá của thành viên chênh lệch quá 30% so với điểm trung bình của các thành viên còn lại thì số điểm của thành viên này không được tính và điểm trung bình trong trường hợp này được tính đối với các thành viên còn lại.
2. Xếp loại đánh giá kết quả đề tài, dự án:

a) “Xuất sắc”: Đạt tổng số điểm trung bình từ 85 đến 100 điểm.

b) “Khá”: Đạt tổng số điểm trung bình từ 70 đến dưới 85 điểm.

c) “Trung bình”: Đạt tổng số điểm trung bình từ 50 đến dưới 70 điểm.

d) “Không đạt” Tổng số điểm trung bình dưới 50 điểm.

3. Đánh giá về tổ chức thực hiện:

Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành đánh giá và xếp loại về tổ chức thực hiện đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B15).
Điều 19. Xử lý và báo cáo kết quả đánh giá

1. Đối với đề tài, dự án được hội đồng đánh giá xếp loại ở mức “Xuất sắc”, “Khá” và “Trung bình”, trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có kết quả đánh giá cấp tỉnh, chủ nhiệm đề tài, dự án hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm theo ý kiến kết luận của hội đồng và gửi Sở Khoa học và Công nghệ 06 (sáu) bộ báo cáo (bìa cứng) kèm theo 06 (sáu) đĩa CD (không sử dụng mật mã), các bản đồ, biểu đồ, sản phẩm kèm theo và  báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh theo mẫu: KH.QT.03/B20.

Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát và xác nhận việc hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm của đề tài, dự án, tổ chức giao nhận, lưu trữ (theo mẫu: KH.QT.03/B22) và chuyển giao ứng dụng kết quả theo quy định hiện hành.

2. Trường hợp kết quả đề tài, dự án xếp loại ở mức “Không đạt”, nếu chưa được gia hạn trong quá trình đánh giá cấp cơ sở thì có thể được xem xét gia hạn thời gian thực hiện nhưng không quá 06 tháng theo quy định sau:

a) Để được xem xét gia hạn, đề tài, dự án phải được hội đồng đánh giá cấp tỉnh kiến nghị gia hạn và sau khi họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh 7 ngày, cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án phải có văn bản đề nghị (kèm theo hồ sơ, biên bản đánh giá cấp tỉnh và phương án xử lý) trình Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, thông báo ý kiến về việc gia hạn.

c) Sau thời gian gia hạn, việc đánh giá lại được thực hiện theo nội dung và trình tự của Quy định này nhưng không quá 01 lần đối với mỗi đề tài, dự án.

3. Trường hợp đề tài, dự án được đánh giá “Không đạt”, Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ vào mức độ vi phạm, tiến hành xử lý theo quy hiện hành.
4. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đánh giá, hội đồng đánh giá cấp tỉnh giao toàn bộ hồ sơ đánh giá cho Sở Khoa học và Công nghệ.

Chương III
CÔNG NHẬN, CHUYỂN GIAO, LƯU TRỮ KẾT QUẢ ĐỀ TÀI, 

DỰ ÁN VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 20. Công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án

Việc công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án được áp dụng đối với cả hai trường hợp được đánh giá ở mức “Đạt” và “Không đạt”.
1. Nội dung công nhận kết quả thực hiện bao gồm:

a) Kết quả đánh giá đề tài, dự án; 
b) Kết quả việc tổ chức thực hiện.

2. Tài liệu làm căn cứ công nhận bao gồm:

a) Biên bản họp hội đồng đánh giá cấp tỉnh;

b) Bản đánh giá tổ chức thực hiện đề tài, dự án;
d) Báo cáo về việc hoàn thiện Hồ sơ đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh;

e) Biên bản giao nhận sản phẩm đề tài, dự án.

3. Công nhận kết quả thực hiện đề tài, dự án:


Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ các tài liệu quy định tại khoản 2 điều này, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xem xét, quyết định công nhận kết quả thực thực hiện đề tài, dự án (theo mẫu: KH.QT.03/B21).
Điều 21. Thanh lý hợp đồng
1. Khi kết thúc đề tài, dự án, chủ nhiệm đề tài, cơ quan chủ trì phải thực hiện nộp báo cáo quyết toán cho Sở Khoa học và Công nghệ.

2. Sau khi có quyết định công nhận kết quả đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện đánh giá, kiểm kê và bàn giao sản phẩm, tài sản đã mua sắm bằng kinh phí thực hiện đề tài, dự án.

3. Việc thanh lý hợp đồng giữa các bên tham gia ký hợp đồng được tiến hành sau khi có kết quả quyết toán, kiểm kê tài sản và bàn giao sản phẩm của đề tài, dự án theo hợp đồng đã ký kết.

Điều 22. Chuyển giao và lưu trữ kết quả đề tài, dự án

Trong thời gian không quá 30 ngày kể từ khi nhận bàn giao sản phẩm của đề tài, dự án, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chuyển giao kết quả nghiên cứu cho tổ chức ứng dụng (theo mẫu: KH.QT.03/B23), giao sản phẩm cho Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ để lưu giữ, khai thác sử dụng, phục vụ thông tin, phổ biến kết quả KH&CN và giao Văn thư lưu trữ theo quy định.

Điều 23. Xử lý vi phạm
1. Chủ nhiệm đề tài, dự án tùy theo trường hợp và mức độ vi phạm sẽ bị xem xét và xử lý, cụ thể như sau:

- Kết quả đánh giá ở mức “Không đạt” và không được chấp nhận gia hạn thời gian thực hiện để hoàn chỉnh kết quả.

- Đề tài bị các cơ quan quản lý có thẩm quyền đình chỉ trong quá trình thực hiện do vi phạm các nguyên tắc quản lý.

- Chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí, vật tư, thiết bị thu hồi đối với đề tài, dự án theo hợp đồng.

- Nộp hồ sơ hoàn thiện sau đánh giá không đúng thời gian đã quy định.

- Trường hợp vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc quản lý về tài chính đối với kinh phí của đề tài (có kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra có thẩm quyền) hoặc phát hiện hồ sơ, tài liệu, số liệu cung cấp không trung thực kết quả đánh giá ở mức “Xuất sắc”, “Khá”, “Trung bình” thì kết quả sẽ bị huỷ bỏ, xử lý theo mức “Không đạt” và không được làm chủ nhiệm đề tài, dự án và các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh trong thời hạn 05 năm.

2. Cơ quan chủ trì đề tài, dự án sẽ không được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cấp tỉnh trong các trường hợp sau:

a) Chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí, vật tư, thiết bị thu hồi theo hợp đồng;

b) Có từ 01 nhiệm vụ cấp tỉnh đã quá hạn đánh giá cấp cơ sở từ 12 tháng trở lên. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan chủ trì đề tài, dự án và cơ quan quản lý khoa học và công nghệ vi phạm các quy định đánh giá sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành.
4. Thành viên hội đồng đánh giá vi phạm quy định đánh giá thì bị xử phạt theo quy định hiện hành và không được mời tham gia hội đồng đánh giá trong thời hạn 03 năm kể từ khi có quyết định xử phạt.
5. Trường hợp phát hiện hội đồng vi phạm quy định đánh giá, Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu hội đồng sửa đổi, bổ sung, đánh giá lại hoặc thành lập hội đồng mới để bảo đảm việc đánh giá được thực hiện khách quan, chính xác, đúng quy định.
Điều 24. Khiếu nại, tố cáo 

1. Tổ chức, cá nhân thực hiện đề tài, dự án và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có quyền khiếu nại về các quyết định hành chính, kết quả đánh giá của hội đồng; cá nhân có quyền tố cáo các hành vi vi phạm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tổ chức đánh giá đề tài, dự án. 

2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Hướng dẫn thực hiện

1. Đối với các mô hình, dự án cấp huyện, cơ sở: thời gian thực hiện các nội dung tương ứng bằng 1/2 (50%) tổng thời gian quy định nói trên.

2. Văn phòng Sở, phòng Quản lý Khoa học, phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Quy định này đối với các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc hoặc phát sinh, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để hướng dẫn thực hiện hoặc bổ sung, sửa đổi./. 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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